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	Số: 482/QĐ-BTP
	Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH 
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2011
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ Công văn số 4547/BNV-ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2011 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm quản lý, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2011. 

Điều 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm quản lý và theo dõi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí và thu phí các lớp đào tạo, bồi dưỡng không thuộc đối tượng do Bộ Tư pháp quản lý.

Điều 4. Các đơn vị được giao chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm thống nhất với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan về thời gian, địa điểm, nội dung chương trình, tài liệu học tập, bố trí giảng viên, quản lý và dự toán kinh phí lớp học trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. 

Sau khi kết thúc các lớp đào tạo, bồi dưỡng, các đơn vị được giao chủ trì tổ chức mở lớp gửi báo cáo kết quả và tài liệu bồi dưỡng về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, quản lý.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, TCCB.
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		BỘ TƯ PHÁP

		KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

		NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2011

		(Ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

		I. CÁC LỚP ĐÀO TẠO

		TT		TÊN LỚP ĐÀO TẠO		ĐỐI TƯỢNG HỌC		SỐ NGƯỜI		THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC		THỜI GIAN THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)		ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN		GHI CHÚ

		1		Đào tạo nghiệp vụ xét xử khóa 13		Cán bộ trong diện bổ nhiệm thẩm phán		500/       khoá		12 tháng/ 
tại Hà Nội và Tp. HCM		Quý I		0.00		Học viện Tư pháp

		2		Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát khóa 5		Cán bộ trong diện bổ nhiệm kiểm sát viên		300/             khoá		12 tháng/ 
tại Hà Nội và Tp. HCM		Quý I		0.00		Học viện Tư pháp

		3		Đào tạo nghề luật sư khoá 11, 12		Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật		2000/              2 khoá		6 tháng/
tại Hà Nội, Tp. HCM, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Gia Lai		Quý I, III		0.00		Học viện Tư pháp

		4		Đào tạo nghiệp vụ thi  hành án khoá 10, 11		Cán bộ trong diện bổ nhiệm chấp hành viên		400/               2 khoá		6 tháng/
tại Hà Nội và Tp. HCM		Quý I, III		0.00		Học viện Tư pháp

		5		Đào tạo nghiệp vụ công chứng khoá 12, 13		Cán bộ trong diện bổ nhiệm công chứng viên và thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật		600/             2 khoá		6 tháng/
tại Hà Nội, Tp. HCM		Quý I, III		0.00		Học viện Tư pháp

		6		Đào tạo nghiệp vụ lý lịch tư pháp khóa 2, 3		Cán bộ, công chức làm công tác lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp		140/             2 khóa		2 tháng/                  tại Hà Nội		Quý I, III		0.00		Học viện Tư pháp

		7		Đào tạo nghiệp vụ đấu giá khóa 1, 2		Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật hoặc cử nhân Kinh tế		200/             2 khóa		3 tháng/                 tại Hà Nội		Quý I, III		0.00		Học viện Tư pháp

		8		Đào tạo nguồn cho 03 chức danh Thẩm phán, Kiểm sát, Luật sư khóa 1		Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật		100/                 1 khóa		12 tháng/ 
tại Hà Nội		Quý II		0.00		Học viện Tư pháp

		Tổng cộng I:												0.00		Kinh phí do Bộ Tài chính cấp riêng

		II. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG

		TT		TÊN LỚP VÀ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG		ĐỐI TƯỢNG HỌC		SỐ NGƯỜI		THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC		THỜI GIAN THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)		ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN		GHI CHÚ

		1		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về thống kê, báo cáo thống kê; cập nhật văn bản mới liên quan đến nghiệp vụ THADS; nghiệp vụ phân loại án, trách  nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn đăng ký trực tuyến tài sản kê biên		Lãnh đạo Cục, Chi Cục và cán bộ thống kê		1000/                                  03 lớp		02 ngày/lớp           tại 03 miền		Quý III, IV		275.00		Tổng Cục THADS

		2		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và những vấn đề liên quan		Thẩm tra viên và những người trực tiếp được giao làm công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại		800/            2 lớp		03 ngày/lớp             tại 02 miền		Quý II		300.00		Tổng Cục THADS

		3		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án nhằm hoàn chỉnh tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ		Thư ký thi hành án dân sự		1000/                          03 lớp		03 - 05 ngày/lớp              tại 03  miền		Quý II, III		400.00		Học viện Tư pháp phối hợp với Tổng Cục THADS		Học viện Tư pháp cấp chứng chỉ cho Học viên

		4		Lớp tập huấn về thực hiện phần mềm Misa cho Kế toán nghiệp vụ thi hành án		Kế toán nghiệp vụ thi hành án		210/           01 lớp		03 ngày/lớp            tại Hà Nội		Quý I		0.00		Tổng Cục THADS		Kinh phí lấy từ đề án thực hiện phần mềm Misa

		5		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê và  tập huấn nội dung Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp		Cán bộ, công chức của 63 Sở Tư pháp (mỗi Sở 04 người); Pháp chế Bộ, ngành (mỗi Bộ, ngành 01 người); Ủy ban nhân dân cấp huyện (mỗi Phòng Tư pháp cấp huyện 01 người trực tiếp làm công tác thống kê tổng hợp); Ủy ban nhân dân cấp xã (cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê tổng hợp tại UBND cấp xã ở những nơi có khối lượng thống kê lớn)		1.069/           03 lớp		03/ngày/lớp              tại 03 miền		Quý II, III		0.00		Vụ Kế hoạch - Tài chính		Kinh phí lấy từ nguồn triển khai thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg và Quyết định 01/QĐ-BTP về Đề án đổi mới công tác thống kê ngành Tư pháp

		6		Lớp bồi dưỡng kiến thức về các công ước về nhân quyền và sự tham gia của Việt Nam; vấn đề Tư pháp quốc tế, các hiệp định bảo hộ đầu tư và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hiệp định bảo hộ và khuyến khích đầu tư giữa Việt Nam và các nước; về thương mại quốc tế và hội nhập quốc tế		Cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ; cán bộ các Bộ, ngành liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế		100/              01 lớp		03 ngày/lớp                        tại Hà Nội		Quý III		35.00		Vụ Pháp luật quốc tế

						Cán bộ Thi hành án dân sự và cán bộ tư pháp địa phương		300/          03 lớp		03 ngày/lớp            tại 03 miền		Quý II, III		155.00		Vụ Pháp luật quốc tế  phối hợp với Tổng cục THADS và địa phương có liên quan

		7		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác báo chí xuất bản		Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xuất bản, báo chí Bộ Tư pháp		60/                01 lớp		03 ngày/lớp            tại Hà Nội		Quý II		30.00		Nhà Xuất bản tư pháp

		8		Lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác một số phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin dùng chung để phục vụ công tác chuyên  môn, nghiệp vụ		Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ, cán bộ thi hành án dân sự địa phương		200/            1 lớp		01 ngày/lớp           tại Hà Nội		Quý II		35.00		Cục Công nghệ thông tin

		9		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cán bộ tổ chức		Cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị thuộc Bộ		45/                01 lớp		03 ngày/lớp                 tại Bộ Tư pháp		Quý II		20.00		Vụ Tổ chức cán bộ

		10		Lớp bồi dưỡng công chức mới tuyển dụng năm 2011		Công chức mới tuyển dụng năm 2011		60/                          01 lớp		05 ngày/lớp tại Bộ Tư pháp		Quý II		30.00		Vụ Tổ chức cán bộ

		11		Lớp bồi dưỡng kỹ năng công vụ: kỹ năng giao tiếp,  kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức cuộc họp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý…		Cán bộ, công chức cơ quan Bộ; cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ		150/             5 lớp		02 ngày/lớp                         tại phía Bắc		Quý II, III, IV		250.00		Vụ Tổ chức cán bộ

		12		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ  thi đua, khen thưởng		Cán bộ Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra)		130/                 01 lớp		02 ngày/lớp                         tại Hà Nội		Quý II		40.00		Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự

						Cán bộ Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam (từ Quảng Ngãi trở vào)		130/                 01 lớp		3 ngày/lớp                         tại Tp. Hồ Chí Minh		Quý II		75.00		Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự

		13		Lớp bồi dưỡng tin học nâng cao		Cán bộ, công chức cơ quan Bộ		50/               02 lớp		10 ngày/lớp                                   tại Hà Nội		Quý II		115.00		Vụ Tổ chức cán bộ

		14		Lớp bồi dưỡng tiếng Anh chương trình nâng cao ở nước ngoài		Cán bộ, công chức cơ quan Bộ		8-10/                       01 lớp		Tại Nước ngoài		3 tháng                                 Quý III		240.00		Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế		Bộ Tư pháp hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn, ở; phía Bạn hỗ trợ kinh phí đào tạo.

		15		Lớp bồi dưỡng tiếng Anh chương trình nâng cao ở trong nước		Cán bộ, công chức cơ quan Bộ		30/              01 lớp		Tại Hà Nội		Quý II, III		0.00		Vụ Tổ chức cán bộ		Đề nghị Dự án hỗ trợ.

						Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội		30/            01 lớp		Tại Trường ĐH Luật Hà Nội		Quý II, III		80.00		Trường Đại học Luật Hà Nội

		16		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thực hiện Quyết định số 61/2007 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học cao đẳng		Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội		45/          02 lớp		Tại Trường ĐH Luật Hà Nội		Quý II		90.00		Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục

						Giảng viên Học viện Tư pháp		20/                       01 lớp		03 tháng/lớp             tại Hà Nội		Quý II		50.00		Học viện Tư pháp phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục

		17		Lớp tập huấn kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ ban đầu cho xử lý thông tin lý lịch tư pháp		Cán bộ, công chức làm công tác lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp		70/           01 lớp		01 ngày/lớp            tại Hà Nội		Quý II		25.00		Trung tâm Lý lịch tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin

		18		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lý lịch tư pháp		Cán bộ, công chức làm công tác lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp		70/           01 lớp		02 ngày/lớp           tại Hà Nội		Quý III		30.00		Trung tâm Lý lịch tư pháp chủ trì, phối hợp với Học viện Tư pháp, Vụ Hành chính tư pháp

		19		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm và tập huấn theo Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ		Cán bộ quản lý, thực hiện công tác ĐKGDBĐ của Cục ĐKQGGBĐ và các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục; Công chức làm công tác quản lý ĐKGDBĐ của các Sở Tư pháp		150/                  01 lớp		03 ngày/lớp
tại Hà Nội		Quý III		80.00		Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm		Các đối tượng khác do Cục ĐKQGGDBĐ phối hợp với Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thu phí theo quy định.

		20		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế: kỹ năng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật; giới thiệu Pháp luật Pháp điển và kỹ thuật xây dựng Pháp điển; kỹ năng lập dự kiến Chương trình luật, pháp lệnh; tập huấn Nghị định thay thế Nghị định 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan		Cán bộ pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ		120/            01 lớp		02 ngày/lớp            tại Hà Nội		Quý II		35.00		Vụ Các vấn đề chung về XDPL chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế,  Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật		Bồi dưỡng cho đối tượng pháp chế Bộ, ngành và địa phương do Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật làm đầu mối, các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức mở lớp.

						Cán bộ Sở Tư pháp, cán bộ pháp chế thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc		800/          03 lớp		03 ngày/lớp            tại 03 miền		Quý III		180.00		Vụ Các vấn đề chung về XDPL chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

		21		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; quán triệt Nghị định số 40/2010/NĐ-CP; Thông tư 20/2010/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và Thông tư thay thế Thông tư 158/2007/TTLT-BTC-BTP về lập, quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL		Cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra văn bản tại Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương		150/                   01 lớp		03 ngày/lớp                                tại Hà Nội		Quý II		40.00		Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

		22		Lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập cho Luật sư: WTO, pháp luật thương mại, kỹ năng luật sư trong giải quyết vấn đề liên quan đến hội nhập KTQT		Luật sư, người tập sự hành nghề		800/                       02 lớp		2 ngày/lớp               tại 02 miền		Quý II, III		110.00		Vụ Bổ trợ tư pháp

		23		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn pháp luật		Tư vấn viên thuộc các Trung tâm tư vấn pháp luật		210/            2 lớp		03 ngày/lớp               tại 02 miền		Quý II, Quý III		80.00		Vụ Bổ trợ tư pháp

		24		Lớp bồi dưỡng kỹ năng hành nghề luật sư: Kiến thức pháp luật và kỹ năng tranh tụng và tư vấn pháp luật hình sự, dân sự, hành chính, lao động…		Luật sư, người tập sự hành nghề		600/                       03 lớp		02 ngày/lớp               tại 02 miền		Quý II, III		115.00		Vụ Bổ trợ tư pháp

		25		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế		Trọng tài viên, luật gia, cán bộ pháp chế doanh nghiệp, cán bộ Sở Tư pháp		300/        02 lớp		02 ngày/lớp           tại Hà Nội		Quý II		50.00		Vụ Bổ trợ tư pháp

		26		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác bổ trợ tư pháp		Cán bộ làm công tác quản lý hoạt động bổ trợ tư pháp của các Sở Tư pháp		130/           1 lớp		02 ngày/lớp            tại Đà Nẵng		Quý I		45.00		Vụ Bổ trợ tư pháp

		27		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quốc tịch		Cán bộ làm công tác quốc tịch thuộc phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp; cán bộ phụ trách công tác quốc tịch của UBND tỉnh		140/           01 lớp		02 ngày/lớp           tại Hà Nội		Quý III		30.00		Vụ Hành chính tư pháp

		28		Lớp tập huấn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP  ngày 21/7/2006		Cán bộ lãnh đạo, cán bộ Phòng hành chính tư pháp của Sở Tư pháp; cán bộ Văn phòng UBND; phụ nữ tỉnh, công an tỉnh và các bộ, ngành có liên quan như Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội phụ nữ		318/         02 lớp		01 ngày/lớp            tại Hà Nội và Đồng Nai		Quý III, IV		50.00		Vụ Hành chính tư pháp

		29		Tập huấn thực hiện Luật Nuôi con nuôi; triển khai thực hiện Công ước Lahay		Cán bộ của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương		150/          01 lớp		03 ngày/lớp             tại Hà Nội		Quý III		45.00		Cục Con nuôi		Các đối tượng khác do Cục Con nuôi thu phí theo quy định.

		30		Lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước ngành Tư pháp, kỹ năng công vụ		Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương		126/              02 lớp		02 ngày/lớp                         tại phía Bắc		Quý II, IV		100.00		Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan

						Cán bộ lãnh đạo cấp phòng của Phòng Tư pháp các huyện, quận, thị xã thành phố thuộc Tỉnh		700/              03 lớp		02 ngày/lớp                         tại 03 miền		Quý III		150.00		Vụ Tổ chức cán bộ

		31		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp huyện		Công chức tư pháp cấp huyện		900/                 03 lớp		03 ngày/lớp             tại 03 miền		Quý II		0.00		Vụ Tổ chức cán bộ		Đề nghị Dự án hỗ trợ

		32		Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp hộ tịch cấp xã cho các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ		Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã		1000/                     03 lớp		03 ngày/lớp                          tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ		Quý I, II, III, IV		200.00		Vụ Tổ chức cán bộ		Hỗ trợ giảng viên và tài liệu cho địa phương.

		33		Lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ngoài		Công chức lãnh đạo, cán bộ nguồn lãnh đạo, cán bộ tham mưu hoạch định chính sách		20/                  02 lớp		10 ngày/lớp                      tại CHLB Nga và Bungari (hoặc Hy Lạp)		Quý II, III		1,000.00		Vụ Tổ chức cán bộ

		Tổng cộng II:												4,585.00

		III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC

		TT		NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC								THỜI GIAN THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)		ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN		GHI CHÚ

		1		Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, đào tạo tin học, ngoại ngữ, kiến thức hội nhập quốc tế, bồi dưỡng kỹ năng		Công chức cơ quan THADS địa phương (400.000 đồng/người x 9000 người)		9000 người		Ở trong nước		Quý I, II, III, IV		3,600.00		Cục Thi hành án dân sự địa phương

		2		Kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học		Công chức Thi hành án dân sự địa phương		10		Tại các cơ sở đào tạo trong nước		Quý I, II, III, IV		70.00		Tổng cục Thi hành án dân sự		Hỗ trợ tối đa 7 triệu đồng/năm/1 người

						Cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp		20		Tại các cơ sở đào tạo trong nước		Quý I, II, III, IV		140.00		Vụ Tổ chức cán bộ		Hỗ trợ tối đa 7 triệu đồng/năm/1 người

		3		Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công vụ		Cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp		100		Tại các cơ sở đào tạo trong nước		Quý I, II, III, IV		500.00		Vụ Tổ chức cán bộ		Hỗ trợ tối đa 3 triệu/năm/1 người (không tính đi học cao cấp lý luận chính trị)

		4		Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước		Cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp		60		Tại các cơ sở đào tạo trong nước		Quý I, II, III, IV		210.00		Vụ Tổ chức cán bộ

						Cán bộ, viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội		15		Tại các cơ sở đào tạo trong nước		Quý I, II, III, IV		30.00		Trường Đại học Luật Hà Nội

		5		Kinh phí hỗ trợ đào tạo Sau đại học (02 người), cao cấp lý luận chính trị (02 người), quản lý hành chính nhà nước (07 người), bồi dưỡng kỹ năng sư phạm, kỹ năng công vụ (30 người), bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT (30  người), tiếng Anh, tin học và các lĩnh vực khác (50 người) cho cán bộ, viên chức Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột						Tại các cơ sở đào tạo trong nước		Quý I, II, III, IV		100.00		Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

		6		Kinh phí hỗ trợ đào tạo Sau đại học (06 người), cao cấp lý luận chính trị (01 người), quản lý hành chính nhà nước, bồi dưỡng kỹ năng sư phạm (07 người), kỹ năng công vụ, bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT, tiếng Anh, tin học cho cán bộ, viên chứcTrường Trung cấp Luật Vị Thanh						Tại các cơ sở đào tạo trong nước		Quý I, II, III, IV		60.00		Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

		7		Kinh phí hỗ trợ đào tạo Sau đại học (03 người), cao cấp lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước (2 người), bồi dưỡng kỹ năng công vụ (9 người), bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT (8 người), tiếng Anh (8 người), tin học (6 người) cho cán bộ, công chức Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh						Tại các cơ sở đào tạo trong nước		Quý I, II, III, IV		60.00		Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại Tp. HCM

		8		Kinh phí in ấn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp huyện								Quý I		90.00		Vụ Tổ chức cán bộ  phối hợp với Văn phòng Bộ

		9		Kinh phí biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo Sở Tư pháp								Quý II, III		90.00		Vụ Tổ chức cán bộ

		10		Kinh phí biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo Phòng Tư pháp								Quý II, III		90.00		Vụ Tổ chức cán bộ

		11		Kinh phí in ấn phôi chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ các chức danh tư pháp								Quý II		0.00		Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Tư pháp		Lấy từ nguồn kinh phí đào tạo đã cấp cho Học viện Tư pháp

		12		Kinh phí in ấn phôi chứng chỉ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp								Quý I, II, III, IV		50.00		Vụ Tổ chức cán bộ

		13		Kinh phí tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của ngành Tư pháp; theo dõi, đôn đốc, quản lý và xây dựng các báo cáo theo quy định; theo dõi, kiểm tra và cấp phát phôi chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ các chức danh tư pháp và phôi bồi dưỡng nghiệp vụ								Quý I, II, III, IV		50.00		Vụ Tổ chức cán bộ

		14		Kinh phí sửa đổi, bổ sung Quy chế chọn cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng								Quý II		30.00		Vụ Tổ chức cán bộ

		15		Kinh phí dự phòng để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đột xuất của Bộ								Quý I, II, III, IV		565.00		Vụ Tổ chức cán bộ

		Tổng cộng III:												5,735.00

		Tổng cộng I + II + III:												10,320.00

		Tổng cộng: 10.320 triệu đồng.
Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng.
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